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BÀI TẬP THEO TUẦN 

 

TUẦN 14 

I. TRẮC NGHIỆM:  

Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1: Giá trị của biểu thức (20 + 35) : 5 là: 

A. 3 B. 7 C. 11 D. 15 

Câu 2: Cho: (45 – 25) : 5 …… 45 : 5 – 25 : 5. Dấu ( > , < , =) thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. > B. < C. = 

Câu 3: Kết quả của phép tính 568 071 : 3 là: 

A. 92 719 B. 92 917 C. 834 741 D. 189 357 

Câu 4: Thương và số dư của phép chia 265 907 : 5 là:  

A. 53 181 dư 2 B. 95 181 dư 2 C. 95 180 dư 3 D. 95 180 dư 2 

Câu 5: Tìm y, biết y : 504 = 138 (dư 3). 

A. y = 69 545 B. y = 69 555 C. y = 68 555 D. y = 68 455 

Câu 6: Tìm một số biết rằng số đó chia cho 5 được thương là 46 328 và số dư là 4.  

A. 230 545 B. 231 544 C. 231 644 D. 230 655 

Câu 7: Chọn câu trả lời sai: 

A. 42 : (7 × 3) = 2 

B. 60 : (2 × 3) = 10 

C. (14 × 3) : 3 = 14 

D. 28 : (6 × 2) = 8 

Câu 8: Viết liên tiếp nhóm chữ HOCTOAN thành dãy HOCTOANHOCTOAN… Chữ cái thứ 

1000 là chữ … 

A. T B. O C. A D. N 
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II. TỰ LUẬN: 

Bài 1. Đặt tính rồi tính: 

a) 220592  :  8 b) 206460  :  8  c)  34535  :   5 d) 879054  :  6 
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Bài 2: Tìm x, biết: 

a) x : 278 – 829 = 819 b) 92783 – x : 173 = 83723 

……………………………...   ……………………………………. 

……………………….……..   ……………………………………. 

……………………….……..   ……………………………………. 

……………………….……..   ……………………………………. 

……………………….……..   ……………………………………. 

Bài 3. Người ta xếp 127450 cái chén vào các hộp, mỗi hộp 6 cái. Hỏi có thể xếp được nhiều 

nhất bao nhiêu hộp và còn thừa mấy cái chén? 

Bài giải 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

Bài 4. Tính bằng cách thuận tiện nhất:  

a) 355  :  5  + 125  :  5   

=…………………………………………… 

=…………………………………………… 

=…………………………………………… 

b) 624  :  3   –   324   :  3  

=………………………………………… 

=………………………………………… 

=………………………………………… 
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Bài 5: Tổng của số thứ nhất và số thứ hai là 4721, tổng của số thứ hai và số thứ ba là 4935, 

tổng của số thứ nhất và số thứ ba là 4880. Tìm ba số đó. 

Bài giải 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

           ................................................................................................................................ 

======================================================== 

CHÚC CON HOÀN THÀNH TỐT BÀI LÀM CỦA MÌNH 



Sẵn sàng chinh phục ước mơ 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

         PHẦN I: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án C C D A B C D C 

II. TỰ LUẬN: 

Bài 1. Đặt tính rồi tính: 

a) 220592  :  8 b) 206460  :  9  c)  34535  :   5 d) 879054  :  6 

      =   27574                     =   22940                        =   6907                     =   146509  

Bài 2: Tìm x, biết: 

a) x : 278 – 829 = 819 b) 9278 – x : 173 = 8372 

     x : 278            = 819 + 829                                       x : 173 = 9278 - 8372 

     x : 278            =   1648                                             x : 173 =       906   

     x                     =   1648 × 278                                   x          = 906 × 173 

     x                     =   458144                                         x          =  156738 

Bài 3. Người ta xếp 127450 cái chén vào các hộp, mỗi hộp 6 cái. Hỏi có thể xếp được nhiều 

nhất bao nhiêu hộp và còn thừa mấy cái chén? 

Bài giải 

127450 : 6 = 21241 (dư 4) 

Vậy có thể xếp được nhiều nhất 21241 hộp và thừa 4 cái chén 

Bài 4. Tính bằng cách thuận tiện nhất:  

a) 355  :  5  + 125  :  5   

= (355 + 125) : 5 

=        480 : 5 

=            96 

b) 624  :  3   –   324   :  3  

= (624 – 324) :  3 

=         300 :  3 

=             100 

Bài 5: Tổng của số thứ nhất và số thứ hai là 4721, tổng của số thứ hai và số thứ ba là 4935, 

tổng của số thứ nhất và số thứ ba là 4880. Tìm ba số đó. 

Bài giải 

Hai lần tổng các số là: 4721 + 4935 + 4880 = 14536 

Tổng các số là: 14536 : 2 = 7268 

Số thứ ba là: 

7268 – 4721 = 2547 
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Số thứ hai là: 

4935 – 2547 = 2388 

Số thứ nhất là: 

4880 – 2388 = 2492 

                                              Đáp số: Số thứ nhất : 2492 

                                                            Số thứ hai    : 2388 

                                                           Số thứ ba    : 2547 

 

 

 

 


